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TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HỒNG ĐỨC.       

  Bộ môn: Tâm lý- giáo dục                                             

      Bộ môn: Tâm lý học

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
              Mã học phần:  181145.
  1. Thông tin về các giảng viên: 

*  Họ và tên: Nguyễn Thị Phi.
      -  Chức danh: Giảng viên chính, Thạc sỹ Tâm lý học.

      -  Thời gian, địa điểm làm việc: Từ  thứ 2- 6, tại P.308 A5.Cơ sở I. ĐH Hồng Đức.
      -  Địa chỉ liên hệ: SN 25/ 13 Tản Đà- Phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hoá

      -  Điện thoại: 0373.910153; DĐ: 0915951319.

      -  Email: nguyenthiphi25@gmail.com.

      -  Các hướng nghiên cứu chính: Các học phần thuộc chuyên ngành Tâm lý học như TLh đại cương, TLH phát triển, TLH nhân cách, TLH lứa tuổi- Sư phạm, TLH giao tiếp, TLH Quản lý kinh doanh.....    

      -  Thông tin về trợ giảng (nếu có):  Không.

 *  Họ và tên: Lê Thị Tâm.

       -  Chức danh: Giảng viên chính, thạc sỹ Tâm lý học.

       -  Thời gian, địa điểm làm việc: Từ thứ 2- 6, tại P.308 A5.Cơ sở I. ĐH Hồng Đức.
       -  Địa chỉ liên hệ: SN 21/58 Đường Lê Lai, Đông Hương,Thành Phố Thanh Hóa

       -  Điện thoại: 0373.720.402;  DĐ: 0986.155.909 

       -  Email: Tamtlh@gmail.com
       -  Chuyên ngành: Tâm lý học.
    *  Họ và tên: Dương Thị Thoan

        -  Chức danh: Giảng viên, Thạc sỹ Tâm lý học.

        -  Thời gian, địa điểm làm việc: Từ thứ 2-6, tại P.308 A5.Cơ sở I. ĐH Hồng Đức.
        -  Địa chỉ liên hệ: SN 407. Đường Nguyễn Trãi, Phường Phú Sơn, Tp Thanh Hoá

        -  Điện thoại: 0373.942405; DĐ: 0904461138.

        - Email: Thoan.hd@gmail.com.
        - Chuyên ngành: Tâm lý học. 

2. Thông tin chung về học phần: 

- Tên ngành: Đại học và Cao đẳng: Xã hội  học, Lịch sử, Địa lý, Mầm non, Quản trị kinh doanh, Kế toán ...). 
- Khóa đào tạo: K13(2010-2014); K14 (2011-2015);  K33 (2011– 2014). 

- Tên học phần: Tâm lý học đại cương.


- Số tín chỉ học tập: 02.


- Học kỳ: 1 (hoặc 2)

- Học phần:   + Ngành Mầm non, xã hội học….Bắt buộc 
                                 +  Ngữ văn, lịch sử, địa lý …..      Tự chọn

- Các học phần tiên quyết: Không.
- Các học phần kế tiếp: Không.

-  Các học phần thay thế:  Ngành ngữ văn, lịch sử, địa lý…: Mỹ học đại cương, lôgíc học đại cương…
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


+ Nghe giảng lý thuyết: 18t


+ Thảo luận, bài tập:  24t


+ Tự học: 90t.

- Bộ môn phụ trách: Tâm lý học. P.308 nhà A5.Cơ sở I. ĐH Hồng Đức.
3. Mục tiêu của học phần:

 3.1. Về kiến thức:
        Sinh viên:
       - Xác định được đối tượng, nhiệm vụ, bản chất, phân loại các hiện tượng tâm lý và nguyên tắc, phương pháp nghiên cứu tâm lý.
       - Trình bày được cơ sở tự nhiên, cơ sở xã hội của tâm lý; sự nảy sinh, hình thành và phát triển tâm lý, ý thức về phương diện cá thể.

       - Phân tích được khái niệm, các qui luật của các quá trình nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính. Mô tả được các quá trình cơ bản của trí nhớ và hoạt động ngôn ngữ của con người.

       - Phân tích được bản chất nhân cách, các thuộc tâm lý của nhân cách như xu hướng, tính cách, khí chất, năng lực và chỉ ra được các con đường hình thành, phát triển nhân cách. Các sai lệch hành vi về mặt tâm lý và cách khắc phục.
3.2. Về kỹ năng:
   Sinh viên hình thành các kỹ năng:

      - Phân tích, khái quát, đánh giá các vấn đề nghiên cứu.
      - Vận dụng kiến thức tâm lý học vào việc giải thích các hiện tượng tâm lý ở người trong hoạt động thực tiễn và trong quan hệ ứng xử.
      - Vận dụng kiến thức để giải các bài tập, giải quyết các nhiệm vụ học tập. 

      - Vận dụng kiến thức tâm lý học vào việc hình thành, phát triển tâm lý, ý thức nhân cách của bản thân và khả năng tự học, tự nghiên cứu. 

       - Vận dụng kiến thức tâm lý học vào công tác nghề nghiệp sau này.

 3.3. Về thái độ:
   Sinh viên:

- Thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu các hiện tượng tâm lý trong đời sống, đặc biệt là trong quan hệ ứng xử.


- Có quan điểm duy vật biện chứng khi xem xét các hiện tượng tâm lý người.


- Có thái độ đúng đắn đối với việc học tập môn tâm lý học, ý thức tìm hiểu, vận dụng kiến thức tâm lý vào trong cuộc sống và trong nghề nghiệp sau này.
4. Tóm tắt nội dung học phần: 


Học phần Tâm lý học đại cương giới thiệu cho sinh viên về đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, chức năng, bản chất hiện tượng tâm lý người và sự đa dạng của các hiện tượng tâm lý trong đời sống con người; Những vấn đề về cơ sở tự nhiên, cơ sở xã hội của tâm lý, sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức về phương diện cá thể; Các quá trình nhận thức như cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng và trí nhớ, ngôn ngữ của con người; Một số vấn đề cơ bản về bản chất, các thuộc tính tâm lý của nhân cách và con đường hình thành nhân cách; Những sai lệch hành vi về mặt tâm lý trong sự phát triển nhân cách và biện pháp khắc phục chúng.

5. Nội dung chi tiết học phần:

CHƯƠNG1: TÂM LÝ HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC.

1. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học. 
    1.1. Tâm lý là gì ?
    1.2. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học. 

     
1.2.1. Đối tượng của TLH.
     
1.2.2. Nhiệm vụ của TLH.
2. Bản chất, chức năng, phân loại hiện tượng tâm lý 

    2.1. Bản chất hiện tượng tâm lý người theo quan điểm TLH DVBC

    2.2. Chức năng của tâm lý.

    2.3. Phân loại các hiện tượng tâm lý.

3. Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lý.

    3.1. Các nguyên tắc phương pháp luận của việc nghiên cứu tâm lý.

    
3.1.1. Nguyên tắc quyết định luận DVBC.
    
3.1.2. Nguyên tắc thống nhất tâm lý, ý thức, nhân cách và hoạt động.
    
3.1.3. Nghiên cứu các hiện tượng tâm lý trong mối liên hệ giữa chúng với nhau và trong mối liên hệ giữa chúng với các loại hiện tượng khác.

    
3.1.4. Nghiên cứu tâm lý của một con người, một nhóm người cụ thể. 

    3.2. Các phương pháp nghiên cứu tâm lý.
    
3.2.1. Phương pháp quan sát.
           3.2.2. Phương pháp thực nghiệm.
    
3.2.3. Phương pháp test (trắc nghiệm).

    
3.2.4. Phương pháp đàm thoại (phỏng vấn)

    
3.2.5. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi. 

    
3.2.6. Phương pháp phân tích sản phẩm của hoạt động.

CHƯƠNG 2:  SỰ  HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ, Ý THỨC

1.  Cơ sở tự nhiên của tâm lý người. 

     1.1. Di truyền và tâm lý.

     1.2. Não và tâm lý.

2.  Cơ sở xã hội của tâm lý người. 

     2.1. Nền văn hoá xã hội và tâm lý.

     2.2. Hoạt động và tâm lý. 


2.2.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động.


 2.2.2. Cấu trúc của hoạt động.


2.2.3. Vai trò của hoạt động đối với  hình thành, PT tâm lý.

      2.3. Giao tiếp và tâm lý. 


2.3.1. Khái niệm giao tiếp.


2.3.2. Các loại giao tiếp.


2.3.3. Vai trò của giao tiếp với sự nảy sinh, hình thành tâm lý.

3. Sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức về phương diện cá thể.

      3.1. Sự hình thành và phát triển tâm lý về phương diện cá thể.    


3.1.1. Quan điểm TLHDVBC về sự phát triển tâm lý.


3.1.2. Các giai đoạn phát triển tâm lý.

      3.2. Sự hình thành, phát triển ý thức. 


3.2.1. Khái niệm, cấu trúc của ý thức.



3.2.1.1. ý thức là gì?



3.2.1.2. Cấu trúc của ý thức. 


3.2.2.  Sự hình thành, phát triển ý thức cá nhân.

3.2.3.  Các cấp độ của ý thức. 



3.2.3.1. Cấp độ chưa ý thức.



3.2.3.2. Cấp độ ý thức.
      3.3. ý thức và chú ý.


3.3.1. khái niệm chú ý.


3.3.2. Các thuộc tính của chú ý.


3.3.3. Các loại chú ý.

           CHƯƠNG 3:   NHẬN THỨC.

1. Nhận thức cảm tính.

      1.1. Khái niệm cảm giác, tri giác.
      
1.1.1. Định nghĩa cảm giác, tri giác.

     
1.1.2. Đặc điểm cảm giác, tri giác.

     
1.1.3. Đặc điểm nhận thức cảm tính.

      1.2. Các quy luật của cảm giác, tri giác. 

2. Nhận thức lý tính.

      2.1. Tư duy.

   
2.1.1. Khái niệm tư duy.
        

2.1.1.1. Định nghĩa tư duy.
         

2.1.1.2. Đặc điểm của tư duy.
      
2.1.2. Các giai đoạn của quá trình tư duy.

     
2.1.3. Các thao tác của tư duy.

    2.2.  Tưởng tượng.


2.2.1. Khái niệm tưởng tượng.


2.2.1.1. Định nghĩa tưởng tượng.


2.2.1.2. Đặc điểm của tưởng tượng. 


2.2.2. Cách sáng tạo hình ảnh mới trong tưởng tượng.

3. Trí nhớ. 

     3.1. Khái niệm trí nhớ.


3.1.1. Định nghĩa.


3.1.2. Đặc điểm trí nhớ.

    3.2. Các quá trình cơ bản của trí nhớ


3.2.1. Quá trình ghi nhớ.


3.2.2. Quá trình giữ gìn.


3.2.3. Quá trình nhận lại và nhớ lại.


3.2.4. Sự quên và cách chống quên.

    3.3. Các biện pháp để rèn luyện trí nhớ. 

4. Ngôn ngữ  và nhận thức.

    4.1. Khái niệm ngôn ngữ.

    4.2. Chức năng của ngôn ngữ.

    4.3. Các dạng hoạt động ngôn ngữ.

    4.4. Vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức.

CHƯƠNG 4:  NHÂN CÁCH VÀ SỰ  HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH
1. Khái niệm nhân cách. 
    1.1. Định nghĩa.

    1.2. Đặc điểm của nhân cách.

2. Các thuộc tính tâm lý của nhân cách. 

    2.1. Xu hướng. 

     
2.1.1. Khái niệm xu hướng.

     
2.2.2. Các mặt biểu hiện của xu hướng.
    2.2. Năng lực.  

     
2.2.1. Năng lực là gì?

     
2.2.2. Các mức độ năng lực.

     
2.2.3. Phân loại năng lực.

       
2.2.4. Mối quan hệ giữa năng lực và tư chất, thiên hướng và tri thức, kỹ năng, kỹ xảo.

     
2.2.5. Sự hình thành, phát triển năng lực.

     2.3. Tính cách. 

      
2.3.1. Tính cách là gì?

      
2.3.2. Cấu trúc của tính cách.

      
2.3.3. Sự hình thành phát triển tính cách.

     2.4. Khí chất.  

      
2.4.1. Khí chất là gì?

      
2.4.2. Các kiểu khí chất.

      
2.4.3. Vấn đề giáo dục khí chất .

     2.5. Tình cảm, ý chí.

            2.5.1. Tình cảm. 



2.5.1.1. Khái niệm tình cảm .

         

2.5.1.2. Đặc điểm tình cảm.

           

2.5.1.3. Mối quan hệ giữa xúc cảm- tình cảm. 

         

2.5.1.4. Vai trò của tình cảm.

         

2.5.1.5. Các qui luật của đời sống tình cảm.

      
2.5.2. Ý chí.  

         

2.5.2.1. Ý chí là gì? Các phẩm chí của ý chí.

         

2.5.2.2. Hành động ý chí.

       

2.5.2.3. Hành động tự động hóa. 

 3. Sự hình thành và phát triển nhân cách. 

       3.1. Hoạt động và nhân cách.

       3.2. Giao tiếp và nhân cách.

       3.3. Giáo dục và nhân cách.
       3.4. Sự tự hoàn thiện nhân cách.

 4. Những sai lệch hành vi trong sự phát triển nhân cách.

       4.1. Hành vi và các chuẩn mực hành vi.

       4.2. Phân loại các sai lệch hành vi và cách khắc phục.

6. Học liệu:

       * Học liệu bắt buộc:

  1. Nguyễn Quang Uẩn. Giáo trình Tâm lý học đại cương. NXB ĐHSP 2004.

  2. Nguyễn Xuân Thức. Giáo trình Tâm lý học đại cương. NXB Đại học sư phạm 2006.

    * Học liệu tham khảo:

  3. Bùi Văn Huệ: Giáo trình Tâm lý học. NXB Đại học Quốc gia 2000.

  4. Trần Trọng Thủy. Tâm lý học. NXB Giáo dục. 1998.

  5. Nguyễn Quang Uẩn. Tâm lý học đại cương. NXB Giáo dục 1997.  
  6. Trần Trọng Thủy. Bài tập thực hành tâm lý học . NXB ĐHQG. Hà nội. 2002.
  - http:// ebook. edu.net.vn

  -  http:// tamlyhoc.net

7. Hình thức tổ chức dạy học.
7.1. Lịch trình chung.
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học

	
	LT
	BT/

TL
	Thực hành
	Khác
	TH,

NC
	TV
	KT- ĐG
	Tổng

	Nội dung 1: 

  Đối  tượng, nhiệm vụ của TLH và  bản chất hiện tượng tâm lý người.


	2t
	
	
	
	6t
	
	BTCN
	8t

	Nội dung 2
 Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lý.


	
	2t


	
	
	3t
	
	BTCN
	5t

	Nội dung 3: 
Cơ sở tự nhiên, cơ sở xã hội của tâm lý.


	2t
	  2t
	
	
	9t
	
	BTN/
tháng

(lần1)

50 phút
	13t

	Nội dung 4.

 Sự hình thành và phát triển  tâm  lý, ý thức về phương diện  cá  thể.

	2t


	   2t
	
	
	 9t
	
	  BTCN
	13t

	Nội dung 5.

               Ý thức và chú ý.


	
	2t
	
	
	3t
	
	BTCN
	5t

	Nội dung 6.  

Nhận thức cảm  tính.

	2t
	2t
	
	
	9t
	
	Kiểm tra viết.

30 phút

(lần2)
	13t

	Nội dung 7.

 Nhận thức lý tính.


	2t
	   2t


	
	
	9t
	
	KTGK

(T.luận)


	13t

	 Nội dung 8.

                     Trí nhớ  và   ngôn ngữ 


	
	2t
	
	
	  3t
	
	- BTCN
- Giao BTL/Kỳ


	5t

	Nội dung 9:
  Khái niệm về nhân cách và xu hướng của nhân cách. 

	  2t
	    2t
	
	
	9t
	
	BTCN
	13t

	 Nội dung 10:
  Năng lực, tính cách và khí chất trong nhân cách.

	2t


	2t


	
	
	  9t
	
	Kiểm tra viết 

30 phút

(lần3)


	13t

	Nội dung 11:
                 Tình cảm.

	2t
	2t
	
	
	 9t
	
	BTCN
	13t

	Nội dung 12:
         Ý chí; sự hình thành và PT nhân cách.

	2t
	2t


	
	
	 9t

	
	- BTN/

Tháng

50 phút
(lần 4)
	13t

	Nội dung 13:
Sự sai lệch hành vi trong sự phát triển nhân cách. 

	
	2t

	
	
	 3t


	
	- Thu BTL/ kỳ

- Chấm vở tự học, TL,TH, đánh giá ý thức, ch.cần
    ( lần5)
	5t

	Tổng
	18


	24t
	
	
	90t
	
	
	132t


7.2. Lịch trình cụ  thể cho từng nội dung.

 Tuần 1: Đối  tượng, nhiệm vụ của TLH và  bản chất hiện tượng tâm lý người.
	HTTC dạy học
	T.gian, đ.điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	 Trên lớp
	Chương 1:  Tâm lý học là một khoa học.

1. Đối  tượng, nhiệm vụ của TLH.

2. Bản chất hiện tượng tâm lý người.


	Sinh viên:

 + Xác định được đối tượng, nhiệm vụ của Tâm lý học. 
 + Phân tích được bản chất các hiện tượng tâm lý người. 
 + Vận dụng kiến thức để giải thích được các hiện tượng tâm lý người theo quan điểm DVBC. Rút ra kết luận bổ ích cho HĐ nghề nghiệp.
	* Đọc tài liệu và tóm tắt được nội dung cơ bản về đối tượng nhiệm vụ của TLH, bản chất của  tâm lý người.
- Q1: Tr 11-27
* Ví dụ về về tính đa dạng của tâm lý người và chỉ ra ý nghĩa của vấn đề này đối với công tác  NN. 
	

	Bài tập/
thảo luận
	
	
	
	
	

	Thực hành
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Ở nhà

-Thư viện

	* Chức năng, phân loại các hiện tượng tâm lý.


	Sinh viên:

 + Trình bày được các chức năng TL, phân loại được các hiện tượng TL. Từ đó hiểu rõ được vai trò định hướng, điều khiển, điều chỉnh của TL trong các HĐ, giải thích được tính đa dạng của đời sống TL người.
	- Q2: Tr 27-30.

* SV đọc TL tóm tắt những nội dung cơ bản và lấy ví dụ cụ thể chức năng, phân loại hiện tượng tâm lý.
	

	Tư vấn
của GV
	 Trên lớp
	- HD SV cách tóm tắt ND về đối tượng, nhiệm vụ của TLH, bản chất, chức năng phân loại các hiện tượng TL.
- Tìm hiểu ứng dụng vấn đề NC.

- Giải đáp thắc mắc.
	 SV hiểu và khái quát  được những khái niệm cơ bản về tâm lý, các chức năng của TL, phân loại được các hiện tượng tâm lý. 
	SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.


	

	KT- ĐG
	
	 - KT sự chuẩn bị của SV về các nội dung học tập và kết quả tự học của SV. 

- KT sự hiện diện của sinh viên
	- ĐG được mức độ hiểu biết các vấn đề đã nghiên cứu, kỹ năng khái quát tài liệu và thái độ tích cực của sinh viên trong học tập.
	 Vở bài tập cá nhân/ 
tuần 1. 
	


Tuần 2: Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lý.
	HTTC dạy học
	T.gian, đ.điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	
	
	
	
	

	Bài tập / thảo luận
	Trên lớp
	3. Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lý.

3.1. Các nguyên tắc PP  luận của việc NCTL.
3.2. Các PP nghiên cứu tâm lý.
3.2.1. PP quan sát.
3.2.2. PP thực nghiệm.
3.2.3. Phương pháp test (trắc nghiệm).

3.2.4. Phương pháp đàm thoại (phỏng vấn)

	Sinh viên:

- Phân tích được các nguyên tắc PP luận của việc nghiên cứu tâm lý, làm cơ sở cho việc lựa chọn các PPNC tâm lý.

- Mô tả nội dung, hình thức của các PP.  
- Đánh giá được ưu điểm, hạn chế và đưa ra các yêu cầu khi sử dụng các PP này.

 - Vận dụng các PP trên vào NCTL con người ở giai đoạn tuổi nhất định.


	* NC tài liệu:

- Q1: Tr 29-37.
- Q2: Tr 30-37.

- Q3: Tr 13-24
-http:// tamlyhoc.net
Sinh viên :

 * Nghiên cứu tài liệu tóm tắt nội dung các nguyên tắc và PP nghiên cứu TL, lấy ví dụ thực tế minh họa  cho các PP đó.

 * Hoạt động theo nhóm để thống nhất ND trình bày  trước  lớp.
	

	TH
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Ở nhà

-Thư viện
	3.2.5. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi. 
3.2.6. Phương pháp phân tích sản phẩm của hoạt động.
 * Giải bài tập chương 1

	Sinh viên:
- Trình bày được nội dung, ưu, nhược điểm, các yêu cầu sử dụng của PP điều tra bằng phiếu hỏi và phân tích sản phẩm của hoạt động.
- Vận dụng các PP trên vào NCTL con người ở giai đoạn tuổi nhất định.
	* NC tài liệu:

- Sinh viên đọc tài liệu và trả lời được các câu hỏi “tại sao trong NCTL cần có sự phối hợp các PP?”
* Bài tập: Q2
 Bài5,6,8,11(Tr43-47)
	

	Tư vấn
của GV
	- Trên lớp

- VPBM
	- HD SV các ND và cách trình bày bài học trong  thảo luận và làm bài tập được giao. 

- Giải đáp những thắc mắc của SV cần tư vấn.
	 Sinh viên:

- Hiểu và tóm tắt được những vấn đề cơ bản về các nguyên tắc và PP nghiên cứu TL.

- Vận dụng được các kiến thức đã học giải quyết các BT. 
	SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.


	

	KT- ĐG
	 Trên lớp

	- KT sự chuẩn bị của SV về PPNC TL.

- Kết quả làm các  bài tập được giao. 
- Kiểm tra sự hiện diện của SV.
	- KT mức độ hiểu biết các vấn đề đã nghiên cứu và kỹ năng sử dụng các PP NCTL, thái độ tích cực của sinh viên trong học tập.
	 Vở bài tập cá nhân/ 
tuần 2. 
	


Tuần 3:   Cơ sở tự nhiên, cơ sở xã hội của tâm lý.
	HTTC dạy học
	T.gian, đ.điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	
	Chương 2: Cơ sở tự nhiên, cơ sở xã hội của tâm lý.
2. Cơ sở xã hội của tâm lý người.
2.1. Nền văn hóa xã hội và tâm lý.
 2.2. HĐ và tâm lý.
2.2.1. Khái niệm và đặc điểm của HĐ.
2.2.2. Cấu trúc của HĐ.
	Sinh viên:

 - Xác định được cơ sở XH của TL người. Trình bày được vai trò của nền VHXH đối với sự hình thành PT TL, ý thức.

- Phân tích được khái niệm, đặc điểm và cấu trúc  của HĐ và vận dụng nó vào việc PTTL ý thức của bản thân và ứng dụng trong HĐ nghề nghiệp.
	- Q1: Tr 54-65
* SV  đọc TL và trả lời câu hỏi:

 Tại sao nói nền VHXH vừa là nguồn gốc, vừa là nội dung XH? 
- Lấy VD minh họa cụ thể để thấy được sự vận hành của các thành tố trong cấu trúc HĐ.
	

	Bài tập / thảo luận
	
	2.2.3.Vai trò của HĐ.

2.3. Giao tiếp và tâm lý.
	Sinh viên:

- Phân tích được khái niệm, chức năng của giao tiếp và trình bày được các loại giao tiếp. 
- Phân tích vai trò của HĐ và giao tiếp đối với sự hình thành PTTL, đưa ra các biện pháp PTTL cho bản thân.
- Vận dụng kiến thức đã học vào HĐ  nghề nghiệp của bản thân.
	* Đọc tài liệu:

- Q1: Tr 65-70.

- Q2: Tr 56-65.

* SV lấy ví dụ cụ thể về vai trò của HĐ, GT đối với sự hình thành PTTL, ý thức.
- Tìm hiểu ứng dụng của HĐ và  giao tiếp trong HĐ nghề nghiệp. 
	

	TH
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Ở nhà
-Thư viện

	1. Cơ sở tự nhiên của TL.
   1.1. Di truyền và tâm lý.
  1.2. Não và tâm lý.

- Làm bài tập chương 2
	- SV xác định được vai trò của não, di truyền đối với sự  PT TL, ý thức. Từ đó biết vận dụng nó vào việc NC PTTL, ý thức.
-  Phân tích ca dao, tục ngữ … để thấy rõ vai trò của nền VHXH, hoạt động, giao tiếp  đối với sự PTTL.
- Vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các bài tập.
	* Đọc tài liệu:

- Q1: Tr 37-53.

* BT- Q6: bài 24,25,
(Tr 14-15) 

- Sinh viên  sưu tầm ca dao, tục ngữ, thành ngữ, tình huống nói về vai trò của nền VHXH, HĐ, giao tiếp.
	

	Tư vấn
của GV
	-Trên lớp
-VPBM
	- HD cho SV khái quát được những nội dung cơ bản về cơ sở tự nhiên của TL


	-  SV có được kĩ năng khái quát vấn đề về cơ sở tự nhiên và xã hội của TL; xác định được ứng dụng thực tiễn.
	Sinh viên chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.
	

	KT- ĐG
	 Trên lớp
50 phút
	- KT bài tập CN/tuần 3.

- KT BTnhóm/tháng: Đánh giá kết quả hoạt động  nhóm về  cơ sở  tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý.  
	- ĐG mức độ hiểu biết về vấn đề ý thức và kỹ năng vận dụng KT, khả năng phân tích, đánh giá và phối hợp nhóm của SV.
	- Vở tự học chuẩn bị ND tuần 3.

 - Bản báo cáo kết quả HĐ nhóm/ tháng.  (lần1)
	


Tuần 4: Sự hình thành và phát triển  tâm  lý, ý thức về phương diện  cá  thể.
	HTTC dạy học
	T.gian, đ.điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Trên lớp

	3. Sự hình thành và PT tâm lý, ý thức về phương diện cá thể. 

3.1. Sự hình thành và PT tâm lý. 
3.1.1.  Quan điểm TLH duy vật biện chứng  về sự PT tâm lý.

3.2. Sự hình thành PT ý thức.

3.2.1. K.niệm, cấu trúc của ý thức.
	Sinh viên:
- Xác định các ND cơ bản trong quan điểm DVBC về sự PTTL. 

- Phân tích được bản chất của ý thức, các thành phần trong cấu trúc của ý thức của con người.
- Có quan điểm đúng đắn khi NCTL con người ở các độ tuổi.  

- Biết vận dụng nó vào việc PT tâm lý, ý thức của bản thân.
	* Đọc tài liệu:

- Q1: Tr 70 -83
- Q2: Tr  77-78.
* Sinh viên chuẩn bị các nội dung cơ bản về sự hình thành, PT tâm lý về phương diện cá thể  và PT ý thức cá nhân.
* Tìm hiểu ứng dụng của vấn đề này trong  thực tiễn.
	

	Bài tập / thảo luận
	Trên lớp

	3.2.2.  Sự HT và PT ý thức cá nhân

3.2.3. Các cấp độ của ý thức.

	Sinh viên:

- Chỉ ra được các con đường hình thành, PT ý thức cá nhân như trong HĐ, GT, tiếp thu nền VHXH, tự ý thức.

Từ đó có BP rèn luyện ý thức cho bản thân.
- Mô tả được các cấp độ của ý thức. Từ đó giải thích được tính đa dạng của ý thức trong đời sống.
	* Đọc tài liệu  chuẩn bị ND thảo luận:

- Q2: Tr 78- 83.

* Sinh viên lấy VD cụ thể để làm rõ các cấp độ của ý thức .
* SV HĐ nhóm thống nhất ND và  phân công cá  nhân trình bày. 
	

	TH
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Ở nhà

-Thư viện
	 3.1.2.Các giai đoạn phát triển TL.

	- SV mô tả được các giai đoạn phát triển TL cá nhân, từ đó đưa ra được các biện pháp PT TL.

- SV hình thành được kỹ năng vận dụng KT vào việc giải  thích các vấn đề T. tiễn. 
	* Đọc tài liệu:

- Q1: Tr 74-76.

* Trình bày các giai đoạn PT TL cá nhân. 
	

	Tư vấn
của GV
	Trên lớp

hoặc VPBM
	- HD cho sinh viên khái quát được những nội dung cơ bản về các giai đoạn PTTL,
- Liên hệ thực tiễn.
	- Sinh viên nắm được các cấp độ của ý thức, các giai đoạn phát triển TL. Từ đó biết vận dụng vào thực tiễn.
	Sinh viên chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.
	

	KT- ĐG
	 Trên lớp

	- KT bài tập cá nhân/ tuần: các vấn đề về ý thức.

-  Kết quả  làm BT.

- Sự  hiện  diện  của SV.
	- ĐG mức độ hiểu biết về   và kỹ năng vận dụng kiến thức để giải các BT và ĐG thái độ tích cực của sinh viên trong học tập.
	- Vở bài tập cá nhân /tuần 4.
	


Tuần 5: Ý thức và chú ý.
	HTTC dạy học
	T.gian, đ.điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	
	
	
	
	

	Bài tập / thảo luận
	Trên lớp

	3.3. Ý thức và chú ý


	Sinh viên:
- Phân tích khái niệm, các thuộc tính của chú ý. Từ đó có BP rèn luyện các phẩm chất  này . 

- Xác định được đặc điểm, ưu điểm và nhược điểm của từng loại chú ý.

- Vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết bài tập. 

- Tìm ra được các biện pháp rèn luyện chú ý trong học tập của bản thân.
	* Đọc tài liệu:

- Q1: Tr  83-87 

- Q3: Tr 77-84; 

- http:// ebook. edu.net.vn

SV NC tài liệu tóm tắt nội dung, ưu điểm, hạn chế của từng loại chú ý, lấy ví dụ minh họa để rút ra BP bồi dưỡng chú ý.
* SV HĐ nhóm thống nhất ND và  phân công cá nhân trình bày. 
	

	Thực hành
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Ở nhà
- Thư viện
	- Giải bài tập về chú ý.


	- Sinh viên nắm vững kiến thức đã học và vận dụng   vào giải quyết các bài tập.

	 * BT- Q2: bài7 Tr  96.
* Tìm hiểu ứng dụng về vấn đề chú ý trong HĐ học tập của bản thân.
	

	Tư vấn
của GV
	Trên lớp

hoặc VPBM
	- HD cho SV khái quát được những nội dung cơ bản về chú ý.
- Liên hệ thực tiễn.


	- Sinh viên có được kĩ năng khái quát vấn đề cơ bản về chú ý và biết ứng dụng để giải các bài tập.
 
	Sinh viên chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.
	

	KT- ĐG
	 Trên lớp

	- KT bài tập cá nhân/ tuần: các vấn đề về chú ý.
-  Kết quả  làm BT.

- Sự  hiện  diện  của SV.
	- ĐG mức độ hiểu biết về phẩm chất, các loại chú ý và kỹ năng vận dụng kiến thức để giải các BT và ứng dụng vào thực tiễn HĐ nghề nghiệp, bản thân; ĐG thái độ tích cực của sinh viên trong học tập.

	- Vở bài tập cá nhân /tuần 5.
	


Tuần 6: Nhận thức cảm  tính.
	HTTC dạy học
	T.gian, đ.điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Trên lớp

	Chương3: 

          Nhận thức.

1. Nhận thức cảm tính (định nghĩa, đặc điểm của cảm giác, tri giác)
	Sinh viên:

   - Phân tích khái niệm về cảm giác, tri giác.

   - Trình bày đặc điểm của cảm giác, tri giác. So sánh và xác định được sự khác biệt giữa chúng.
- Rút ra được kết luận bổ ích trong HĐ thực tiễn của bản thân.
	- Q1: Tr  88-96.

- Q3: Tr 117-135.

* SV đọc TL tóm tắt được ND cơ bản về định nghĩa, ĐĐ của cảm giác, tri giác.
* Tìm hiểu ứng dụng của vấn đề này trong  thực tiễn.
	

	Bài tập / thảo luận
	Trên lớp

	1.2. Các quy luật của nhận thức cảm tính.
	 Sinh viên:

- Phân tích được nội dung của các quy luật.

 - Tìm ra được các ứng dụng của qui luật vào trong thực tiễn đời sống.


	* BT- Q6: bài108,
109,110,115 

(Tr 83-87)
* Tìm hiểu ứng dụng của vấn đề này trong  thực tiễn.
	

	TH
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Ở nhà

-Thư viện
	- Đặc điểm nhận thức cảm  tính.

- Giải các bài tập về nhận thức cảm tính.
	Sinh viên:

  - Xác định được những ĐĐ  chung của cảm  giác, tri giác và lý giải được vì sao  chúng cùng được xếp ở mức độ nhận thức cảm  tính.

- Vận dụng kiến thức để giải BT về cảm giác, tri giác. Hình thành kỹ năng PT, so  sánh, khái quát các vấn đề NC
	* BT- Q6: bài108,
109,110,115 

(Tr 83-87)
* Sinh viên trả lời câu hỏi: “ Tại sao nói cảm giác, tri giác được xếp cùng  mức độ nhận thức cảm tính?”
	

	Tư vấn
của GV
	- Trên lớp

- VPBM
	- HD sinh viên tự học các ND trên và giải đáp thắc mắc.

- Giải bài tập.
	SV hiểu và khái quát được những kiến thức về nhận thức cảm cảm tính. Giải được các BT giáo viên giao.
	SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.
	

	KT- ĐG
	 Trên lớp
- Thời gian: 30 phút.

(Bài 2)
	- KT viết (CN): Các ND lý thuyết và KN vận dụng KT giải BT:  ý thức, chú ý. 

- Giao ND  KT- ĐG giữa kỳ về: Bản chất HTTL, cơ sở XH của TL, một số vấn đề về ý thức và các BT ứng dụng.
	- ĐG mức độ hiểu biết và kỹ năng phân tích, khái quát, đánh giá, vận dụng kiến thức về ý thức và chú ý; ĐG thái độ tích cực của sinh viên trong học tập.
	- Vở bài tập cá nhân /tuần 6
- Sinh viên chuẩn bị ND ôn tập cho KT- ĐG giữa kỳ.
	


 Tuần 7 : Nhận thức lý tính.
	HTTC dạy học
	T.gian, đ.điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	 Trên lớp

	2. Nhận thức lý tính.

   2.1. Tư duy.


	Sinh viên:

- Phân tích được định nghĩa, đặc điểm của TD. 
- Xác định được các thao tác tư duy và chứng minh được tư duy là một hành động trí tuệ. 
 - Rút ra bài học bổ ích cho HĐ nghề nghiệp và sự rèn luyện của bản thân trong học tập.
	* Đọc tài liệu:

- Q1:Tr 106-112.
                116-118

* Sinh viên đọc TL và trả lời câu hỏi: « Tại sao nói tư duy là một hành động trí tuệ ? » 
	

	Bài tập / thảo luận
	 Trên lớp

	2.2. Tưởng tượng.


	Sinh viên:

- Phân tích được định nghĩa, đặc điểm của tưởng tượng. - - Phân biệt được bản chất của tưởng tượng và tư duy.
- Trình bày được các cách sáng tạo hình ảnh mới trong tưởng tượng và các ứng dụng của nó trong cuộc sống, trong học tập và trong nghề nghiệp sau này.


	- Q2:Tr 133-1140
- Q5:Tr 105-113
* Sinh viên NC tài liệu, tóm tắt được các ĐĐ và các cách sáng tạo hình ảnh mới trong tưởng tượng và ứng dụng của nó trong thực tiễn.

* SV hoạt động theo nhóm để thống nhất ND trình bày  trước  lớp.
	

	TH
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Ở nhà

- Thư viện

	2.1.2. Các giai đoạn của quá trình tư duy
- Giải bài tập về nhận thức lý tính.
	Sinh viên mô tả được tư duy là 1 quá trình. Từ đó rút ra các bài học bổ ích.

- Vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập về TD, TT. Từ đó hình thành kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát….
	* NC tài liệu:

- Q1:Tr 112-155.

* BT- Q6: bài 172,
174,  175, 207, 208, 216 (Tr 124-125;  145- 150)
* SV  lấy ví dụ cụ thể để phân tích, chỉ ra được tư duy là 1 QT.
	

	Tư vấn
của GV
	
	- HD sinh viên tự học, và các ND chuẩn bị.   

- Giải đáp thắc mắc của  SV.
	SV hiểu và trình bày được các vấn đề cần NC, chỉ ra  ứng dụng của nó trong thực tiễn.
	SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.
	

	KT- ĐG
	- Trên lớp

50 phút.
	- KT chuẩn bị bài và tự học của SV về ND    học tập tuần 7.

- KTGK: Hình thức KT viết (CN), ND cả lý thuyết và BT vận dụng  đã giao ở tuần  6.
	- ĐG mức độ hiểu biết các vấn đề đã nghiên cứu và kỹ năng phân tích, vận dụng KT và đánh giá thái độ tích cực của sinh viên trong học tập.
	- Vở bài tập cá nhân /tuần 7. 
- Nội dung ôn tập KTGK.
	


Tuần 8:  Trí nhớ  và   ngôn ngữ 
	HTTC dạy học
	T.gian, đ.điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	
	
	
	
	

	Bài tập / thảo luận
	Trên lớp

	3. Trí nhớ.

3.1. Khái niệm TN.  3.3. Các biện pháp để rèn luyện trí nhớ. 

4. Ngôn ngữ và nhận thức
 4.1. Khái niệm ngôn ngữ.

  4.2. Chức năng của ngôn ngữ.


	Sinh viên:
- Phân tích được khái niệm về trí nhớ, đặc điểm của trí nhớ và  các biện pháp rèn luyện trí nhớ.

-  Trình bày khái niệm, chức năng và xác định rõ được vai trò quan trọng của ngôn ngữ đối với HĐ nhận thức. 
- Từ đó thấy được sự cần thiết phải bồi dưỡng trí nhớ, có ý thức rèn luyện ngôn ngữ của bản thân.
	-Q1:Tr172- 192. 
         130-141.
-http://tamlyhoc.net
* Nghiên cứu NC tài liệu tóm tắt nội dung, khái niệm trí nhớ, ngôn ngữ. Vai trò của ngôn ngữ đối với HĐ nhận thức, lấy ví dụ thực tế minh họa  * Hoạt động theo nhóm để thống nhất ND trình bày  trước  lớp.
	

	Thực hành
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Ở nhà

-Thư viện
	3.2. Các quá trình cơ bản của trí nhớ.
  4.3. Các dạng họat động ngôn ngữ.
- Giải các bài tập về trí nhớ.


	Sinh viên:
- Mô tả được các quá trình cơ bản của trí nhớ (ghi nhớ, giữ gìn, tái hiện, sự quên). Từ đó tìm ra được các biện pháp ghi nhớ có hiệu quả.

- Trình bày được các dạng HĐ của ngôn ngữ. Từ đó thấy được sự cần thiết phải bồi dưỡng NN.
	* NC tài liệu:

- Q1: Tr 186-192
         133-136 

* BT- Q6:  bài 140, 141, 143, 148 ( Tr 105-108)
* Lấy VD cụ thể để làm rõ các  QT trí nhớ.

* Khái quát được các dạng HĐ của ngôn ngữ
	

	Tư vấn
của GV
	- Trên lớp

- VPBM
	- Hướng dẫn sinh viên tự học các nội dung về trí nhớ, ngôn ngữ và giải đáp thắc mắc.

-  Tìm  hiểu  thực  tiễn.
	- SV hiểu và trình bày được các ND về trí nhớ và ngôn ngữ.

- Có khả năng chỉ ra được ứng dụng của vấn đề nghiên cứu trong thực tiễn. 
	Sinh viên chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.
	

	KT- ĐG
	 Trên lớp

	- KT bài tập cá nhân/ tuần: vấn đề trí nhớ, ngôn ngữ.

- Cho SV Đ.ký BTL/kỳ.
	- ĐG mức độ hiểu biết các vấn đề đã nghiên cứu và kỹ năng phân tích, vận dụng KT và thái độ tích cực của sinh viên trong học tập.
	- Vở bài tập cá nhân /tuần 8. 
- Chọn đề tài NC làm BTL/kỳ.
	


Tuần 9:   Khái niệm về nhân cách và xu hướng của nhân cách. 
	HTTC dạy học
	T.gian, đ.điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Trên lớp


	Chương  4:

Nhân cách và sự HT, PT nhân cách.

1. Khái niệm chung về nhân cách.


	Sinh viên phân tích được khái niệm về nhân cách, các đặc điểm cơ bản của NC. Từ đó rút ra KL cần thiết.


	* Đọc tài liệu:

- Q1: Tr 195-201. 

- Q2:Tr 209-215.
-http:// tamlyhoc.net
* Sinh viên  khái quát được vấn đề chung về nhân cách.

	

	Bài tập / thảo luận
	Trên lớp


	2. Các thuộc tính TL của nhân  cách.

2.1. Xu hướng của nhân cách.

	 Sinh viên trình bày được các mặt biểu hiện của xu hướng NC như nhu cầu, hứng thú, lý tưởng. Từ đó rút ra KL bổ ích cho HĐ nghề nghiệp và  PT xu hướng của bản thân.

	* NC tài liệu:

- Q2: Tr  221-230

  Sinh viên :

* Lấy ví dụ cụ thể để làm rõ các mặt biểu hiện của xu hướng. 

*Tìm hiểu ứng dụng vấn đề này trong thực tế. 

  * Thảo luận  nhóm, cá nhân đại diện trình bày .
	

	Thực hành
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Ở nhà

 - Thư viện
	* Thế giới quan, niềm tin.
	Sinh viên hiểu rõ được khái niệm về thế giới quan, niềm tin từ đó rút ra được những kết luận cần thiết.
	- Lấy ví dụ cụ thể để làm rõ thế giới quan, niềm tin. 

*Ứng dụng vấn đề này trong thực tế. 
	

	Tư vấn
của GV
	- Trên lớp

- VPBM
	- Hướng dẫn sinh viên về các mặt biểu hiện của xu hướng..
- Tìm hiểu ứng dụng trong thực tiễn.


	 Sinh viên hiểu và khái quát được các vấn đề về nhân cách, các mặt biểu hiện của xu hướng nhân cách.

	Sinh viên chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.
	

	KT- ĐG
	 Trên lớp

	- KT bài tập cá nhân/ tuần: Một số vấn đề về nhân cách (định nghĩa, đặc điểm) và biểu hiện xu hướng nhân cách.

-  Kết quả tìm hiểu ứng dụng  thực  tiễn.

- Sự  hiện  diện  của SV.
	- ĐG mức độ hiểu biết của SV về các vấn đề đã nghiên cứu và kỹ năng phân tích, vận dụng KT; ĐG thái độ tích cực của sinh viên trong học tập..
	- Vở bài tập cá nhân /tuần 9. 

	


Tuần 10:  Năng lực, tính cách và khí chất trong nhân cách.
	HTTC dạy học
	T.gian, đ.điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Trên lớp

	2.2. Năng lực của nhân cách. 
2.2.1. Năng lực là gì?

2.2.2. Các mức độ NL
2.2.3. Phân loại NL
2.2.4. Mối quan hệ giữa năng lực và tư chất, thiên hướng và tri thức, kỹ năng, KX.

2.2.5. Sự hình thành, phát triển năng lực.
	Sinh viên:

- Phân tích được khái niệm, các mức độ và phân loại năng lực. 
- Xác định được mối quan hệ giữa NL với các thành tố khác trong nhân cách. 
- Tìm ra được các con đường hình thành, PT năng lực. Từ đó thấy được sự cần thiết và đưa ra được các biện pháp bồi dưỡng năng lực.
	* Đọc  tài liệu:

- Q2: Tr  236-242

- Q3:Tr 174-189
* Sinh viên chuẩn bị các nội dung cơ bản về năng lực.

* Chỉ ra được mối quan hệ giữa NL với các thành tố khác.
	

	Bài tập / thảo luận
	
	2.3. Tính cách.
2.3.1. Tính cách là gì?

2.3.2. Cấu trúc của tính cách.

2.3.3. Sự hình thành phát triển tính cách.


	Sinh viên phân tích được khái niệm về tính cách, mô tả được cấu trúc và các con đường hình thành tính cách. Từ đó rút ra KL bổ ích.


	* NC tài liệu:

-Q2:Tr 230-236;   

* Sinh viên khái quát được nội dung cơ bản về tính cách.
* Thảo luận  nhóm, cá nhân đại diện trình bày 
	

	Thực hành
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Ở nhà

- Thư viện
	2.4. Khí chất trong nhân cách
2.4.1. KC là gì?

2.4.2. Các kiểu KC.

2.4.3. Vấn đề giáo dục khí chất .


	 SV trình bày được khái niệm và các kiểu khí chất và các con đường giáo dục khí chất.  Rút ra KL cần thiết.


	* NC tài liệu:

-Q2:Tr242-250.

-Q3:Tr 194-207

* Sinh viên khái quát được nội dung cơ bản về khí chất.
	

	Tư vấn
của GV
	
	- HD sinh viên các ND tự học,  chuẩn  bị  bài học và giải đáp thắc mắc của SV.
- Tìm hiểu ứng dụng trong thực tiễn.
	Sinh viên hiểu và khái quát được các vấn đề về năng lực, tính cách, khí chất. Biết liên hệ thực tiễn về vấn đề nghiên cứu.
	Sinh viên chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.
	

	KT- ĐG
	- Trên lớp

30 phút
(Bài 3)
	- KT viết (CN): Các ND lý thuyết và  BT vận dụng  kiến thức về  các quá trình  nhận thức.

- KT  chuẩn bị bài học và tự học của SV. 

	- KT mức độ hiểu biết về các quá trình nhận thức và kỹ năng phân tích, vận dụng kiến thức; thái độ tích cực của sinh viên trong học tập.
	 - SV ôn tập các ND KT viết.

- Vở bài tập cá nhân/ 
tuần 10. 
	


Tuần 11:  Tình cảm.
	HTTC dạy học
	T.gian, đ.điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	 Trên lớp

	2.5. Tình cảm và ý chí.
2.5.1. Tình cảm

2.5.1.1. Khái niệm TC.        

2.5.1.2. ĐĐ tình cảm.

           

         


	Sinh viên phân tích được định nghĩa, đặc điểm của tình cảm. Từ đó rút ra KL cần thiết trong HĐ thực tiễn.
	* Đọc tài liệu:

- Q1: Tr 158-161.

- Q2: Tr 172-177.

* Trả lời câu hỏi: “ So sánh PA nhận thức và PA cảm xúc?”
	

	Bài tập / thảo luận
	Trên lớp

	2.5.1.4. Vai trò của tình cảm.
2.5.1.5.Các quy luật của tình cảm.


	 Sinh viên:

- Phân tích làm sáng tỏ  được vai trò của tình cảm.

- Trình bày được nội dung các quy luật của đời sống tình cảm và ứng dụng của nó trong đời sống, trong HĐ nghiệp.

- Có biện pháp bồi dưỡng tình cảm.
	* Đọc tài liệu:

- Q1: Tr 165-167.

- Q2: Tr 179-182.
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* Sinh viên lấy ví dụ cụ thể để làm rõ các quy luật của tình cảm và vai trò của tình cảm trong thực tiễn.
	

	Thực hành
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Ở nhà

- Thư viện
	2.5.1.3. Mối quan hệ giữa xúc cảm - tình cảm. 

- Giải bài tập về tình cảm.
	Sinh viên:

- Xác định được mối quan hệ giữa xúc cảm và tình cảm. Từ đó tìm ra được các biện pháp bồi dưỡng tình cảm một cách phù hợp.

- Hình thành kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các bài tập.
	* Đọc tài liệu:

- Q1: Tr 162-164.

- Q2: Tr 173-175.

* BT - Q2: bài1-5

 (Tr 182-184)


	

	Tư vấn
của GV
	Trên lớp

hoặc VPBM
	- HD sinh viên các ND tự học,  chuẩn  bị  bài học và giải đáp thắc mắc của SV.

- Liên hệ thực tiễn.
	 Sinh viên hiểu và khái quát được các vấn đề về tình cảm, mối quan hệ giữa xúc cảm và tình cảm. Ứng dụng vào các tình huống thực tiễn.
	SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.
	

	KT- ĐG
	 Trên lớp

	- KT chuẩn bị bài học và tự học của SV về ND   học tập tuần 11.

- Kết quả  làm BT.

- Sự  hiện  diện  của SV.
	- ĐG mức độ hiểu biết của SV về các vấn đề đã nghiên cứu và kỹ năng phân tích, vận dụng KT; ĐG thái độ tích cực của sinh viên trong học tập.
	- Vở bài tập cá nhân /tuần 11. 

	


Tuần 12:  Ý chí; sự hình thành và PT nhân cách.
	HTTC dạy học
	T.gian, đ.điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	 Trên lớp

	2.5.2.  Ý chí.
2.5.2.1. Ý chí và các phẩm chí của ý chí.

2.5.2.3. Hành động tự động hóa. 


	Sinh viên:

- Phân tích được khái niệm, các phẩm chất của ý chí. Từ đó đưa ra các biện pháp rèn luyện ý chí.

- Trình bày được khái niệm hành động tự động hoá và các quy luật hình thành kỹ xảo và ứng dụng của nó trong thực tiễn. Từ đó tìm được các BP  rèn luyện kỹ xảo.
	* Đọc tài liệu:

- Q1: Tr 167- 170

          Tr 172-176.
* Sinh viên khái quát được, khái niệm, phẩm chất của ý chí, HĐ tự động hóa,
	

	Bài tập / thảo luận
	
	3. Sự hình thành và PT nhân cách (yếu tố HĐ, giao tiếp, giáo dục và sự tự hoàn thiện nhân cách)
	 Sinh viên xác định rõ vai trò của từng yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển NC.  Từ đó có biện pháp tự hoàn thiện NC.


	* NC tài liệu chuẩn bị nội  dung thảo luận.
- Q1:Tr 216-222.

- Q2:Tr 250-261.

- Q3: Tr 73-77.

* Thảo luận  nhóm, cá nhân đại diện trình bày 
	

	TH
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Ở nhà

- Thư viện
	 2.5.2.2. Hành động ý chí.

* Các loại hành động tự động hóa.

*  Giải bài tập về ý chí
	Sinh viên:

- Phân tích được khái niệm về hành động ý chí; Mô tả được các loại, các giai đoạn của hành động ý chí.  Từ đó có biện pháp rèn luyện hành động ý chí.

- Trình bày được hành động tự động hóa bao gồm kỹ xảo và thói quen, chỉ ra được sự giống và khác nhau giữa chúng. Từ đó thấy được sự cần thiết rèn luyện kỹ xảo và thói quen.
- Vận dụng  KT giải BT .
	* NC tài liệu:

- Q1: Tr 170-172.

* BT- Q2:

 1-7 (Tr  204-208)
* Sinh viên tóm tắt được những nội dung cơ bản về hành động ý chí  và hành động tự động hóa.

	

	Tư vấn
của GV
	-Trên lớp

- VPBM
	- HD sinh viên các ND tự học,  chuẩn  bị  bài học và giải đáp thắc mắc của SV.

- Liên hệ thực tiễn.
	- Sinh viên hiểu và khái quát được các vấn đề về ý chí, hành động tự động hóa.
- Giải được các bài tập.
	SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.
	

	KT- ĐG
	 Trên lớp
50 phút

(Bài 4)
	- KT bài tập CN/tuần 12.

- KT BTnhóm/tháng: Đánh giá kết quả hoạt động  nhóm về  sự HT và  PT nhân cách.
	- ĐG mức độ hiểu biết về vấn đề HT, PT nhân cách và kỹ năng vận dụng KT, khả năng phân tích, đánh giá và phối hợp nhóm của SV.
	- Vở tự học chuẩn bị ND tuần 12.

 - Bản báo cáo kết quả HĐ nhóm/ tháng.  
	


Tuần 13:  Sự sai lệch hành vi trong sự phát triển nhân cách. 
	HTTC dạy học
	T.gian, đ.điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	
	
	
	
	

	Bài tập / thảo luận
	Trên lớp

	4. Những sai lệch hành vi trong sự phát triển nhân cách.


	Sinh viên:

- Phân tích được hành vi và các chuẩn mực hành vi theo quan điểm DVBC. 

- Phân loại được các sai lệch hành vi cá nhân về mặt TL và phân tích được nguyên nhân dẫn đến các loại sai lệch đó. Từ đó có biện pháp khắc phục chúng.

	* NC tài liệu:

- Q1: Tr  225- 227

* Sinh viên khái quát được nội dung và lấy ví dụ minh họa về sai lệch hành vi trong sự phát triển nhân cách.


	

	Thực hành
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	 - Ở  nhà

- Thư viện
	
	
	
	

	Tư vấn
của GV
	- Trên lớp
-VPBM
	- HD sinh viên các ND tự học,  chuẩn  bị  bài học và giải đáp thắc mắc của SV.

- Liên hệ thực tiễn.


	- Sinh viên hiểu và khái quát được các vấn đề về những sai lệch hành vi trong sự phát triển nhân cách.

	SV chuẩn bị các vấn đề thắc mắc để hỏi GV.
	

	KT- ĐG
	Trên lớp.

 (Điểm lần 5)
	- KT bài tập CN/tuần 13.

- Thu bài tập lớn /kỳ.
- HD ôn tập thi cuối kỳ.

- ĐG chuyên cần, ý thức HT và kết quả  chuẩn bị nội dung tự học, TL,TH, BT của SV cả kỳ.  (điểm lần 5)


	- KT mức độ hiểu biết các vấn đề đã nghiên cứu và kỹ năng phân tích, đánh giá, vận dụng KT để giải quết BT.

- ĐG thái độ tích cực của SV trong học tập trong toàn học kỳ.
	- Sản phẩm BTL/kỳ
- Vở ND tự học, thảo luận, TH, BT, 


	


8. Chính sách đối với môn học: 

 
Sinh viên phải có đủ các điều kiện sau mới được dự thi cuối kỳ và được đánh giá kết quả môn học:

    - Mức độ chuyên cần: Sinh viên phải tham gia học tối thiểu là 80% số tiết học trên lớp.


    - Thái độ học tập: Sinh viên phải tích cực tự học, tự nghiên cứu, làm các bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên; tích cực tham gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài trên lớp.

    - Điểm quá trình phải có tối thiểu 5 con điểm thường xuyên và 1 con điểm kiểm tra giữa kỳ. 

   - Điểm thi kết thúc học phần: Sinh viên phải tham gia dự thi khi đã có đủ ĐK dự thi.

     Hoặc sinh viên có thể làm làm bài tập lớn thay thế bài thi kết thúc học phần với điều kiện: Sau khi học được 1/2 số tiết của học phần, không có điểm kiểm tra thường xuyên dưới 7,0 và điểm TBC của điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập phải đạt từ 8,0 trở lên.

  9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.

  
9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: Trọng số là 30%.

    -  Mục tiêu kiểm tra: Kiểm tra, đánh giá thường xuyên nhằm xác định kết quả học tập hàng ngày của sinh viên về mức độ hiểu biết, kỹ năng đạt được và tinh thần thái độ trong học tập nói chung, trong tự học nói riêng, kiểm tra thái độ chuyên cần, tạo động lực thúc đẩy sinh viên học tập. 

    - Nội dung kiểm tra:  Kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nội dung chuẩn bị bài học, thảo luận và  tự học có hướng dẫn, trả lời câu hỏi do giáo viên yêu cầu; kiểm tra kiến thức lý thuyết của chương, các vấn đề tìm hiểu thực tiễn, kỹ năng thực hành, kết quả làm bài tập vận dụng kiến thức, hoạt động nhóm, ý thức xây dựng bài học, tham gia các buổi học trên lớp….

      - Hình thức kiểm tra: Kiểm tra viết, vấn đáp, kỹ năng thực hành hoặc các hoạt động theo nhóm trên lớp.

     - Số lần kiểm tra: Học phần TLH đại cương ít nhất phải có 5 con điểm đánh giá thường xuyên/1sinh viên. Trung bình 2->3 tuần mỗi sinh viên phải có ít nhất 1 con điểm kiểm tra thường xuyên. Điểm đánh giá thường xuyên phải rải đều trong quá trình dạy học. 

Trong đó:

     + Tham gia học tập trên lớp: Chuyên cần, tinh thần, thái độ, ý thức xây dựng  bài học. Hoàn thành nội dung tự học, tự nghiên cứu, thảo luận, thực hành, BT vận dụng (1con điểm).

    + Kiểm tra cá nhân: Kiểm tra viết  tự luận, 2 con điểm. Thời gian kiểm tra 30 phút/bài.

   + Kiểm tra kết quả thảo luận, thực hành BTN/tháng: 2 con điểm. Thời gian kiểm tra 50 phút.   


   
9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: Trọng số là 20%.

       - Mục tiêu kiểm tra: Kiểm tra giữa kỳ nhằm đánh giá tổng hợp các mục tiêu nhận thức và kỹ năng phân tích, đánh giá, vận dụng kiến thức …  ở giai đoạn giữa môn học, làm cơ sở cho việc cải tiến, điều chỉnh phương pháp giảng dạy và phương pháp học ở nửa kỳ sau.

     - Nội dung kiểm tra: Các vấn đề lý thuyết và kỹ năng vận dụng kiến thức giải các bài tập, giải quyết các vấn đề trong hoạt động nghề nghiệp.

     - Số lần kiểm tra: Sau khi học được nửa thời gian, sinh viên làm 1 bài kiểm tra giữa kỳ.

     - Hình thức kiểm tra: Tự luận trên lớp. Thời gian kiểm tra 50 phút.   



   
9.3.  Kiểm tra đánh giá cuối kỳ: Trọng số là 50%

      - Mục tiêu kiểm tra: Đây là hình thức kiểm tra quan trọng nhất của học phần nhằm đánh giá toàn bộ các mục tiêu nhận thức và các mục tiêu khác đặt ra.

     - Nội dung kiểm tra: Kiểm tra toàn bộ các nội dung học phần, gồm các vấn đề lý thuyết và kỹ năng vận dụng kiến thức giải các bài tập, giải quyết các vấn đề trong hoạt động nghề nghiệp.

    -  Hình thức kiểm tra: Tự luận trên lớp hoặc làm bài tập lớn.

         9. 4. Tiêu chí đánh giá cho các loại bài tập, kiểm tra.

      *  Tiêu chí đánh giá tham gia học tập trên lớp: Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi học tập trên lớp, có ý thức cao trong học tập, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài học, thảo luận nhóm, ….

      *  Tiêu chí đánh giá các nhiệm vụ học tập (cá nhân/ tuần, bài tập nhóm/ tháng): 

   -  Bài tập cá nhân/ tuần: 

      +  Sinh viên phải làm đầy đủ bài tập cá nhân theo yêu cầu của giáo viên, đọc các tài liệu hướng dẫn học tập để chuẩn bị nội dung bài học trước khi lên lớp, nội dung thảo luận, xêmina, tự học, tìm hiểu thực tế, làm các tập vận dụng ...  

      + Các tiêu chí đánh giá loại bài tập cá nhân gồm:

       Về nội dung: Sinh viên phải xác định được vấn đề, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý, thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp, trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu. Bài viết được thể hiện rõ ràng đã sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.

      Về hình thức: Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, dung lượng vừa đủ không quá dài.

      -  Bài tập nhóm/ tháng:

        Sinh viên phải chuẩn bị đầy đủ nội dung  thảo luận, xêmina, tìm hiểu thực tế, làm các tập vận dụng ... hoạt động nhóm phân công nhiệm vụ cho các thành viên; thảo luận, thống nhất nội dung trình bày; đặt câu hỏi chất vấn; nhận xét đánh giá các nhóm khác; tham gia đầy đủ các buổi học thảo luận, thực hành; có sổ sách để ghi chép, máy ảnh, máy ghi hình, ghi âm (nếu có); chấp hành nội quy quy định của nhóm ....

   Mỗi nhóm tổng hợp thành một văn bản báo cáo kết quả hoàn chỉnh theo mẫu sau:

                       MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Khoa: Tâm lý - Giáo dục.

    Bộ môn: Tâm lý học   
Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm

  Tên vấn đề nghiên cứu: ...............................................................

1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công.

	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1
	
	
	Nhóm trưởng

	2
	
	
	Thư kí

	3
	
	
	Nhóm viên


   2. Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả  buổi làm việc, lịch trình thực hiện nhiệm vụ học tập).

    3. Tổng hợp kết quả làm việc của nhóm: Các nội dung tiến hành, kết quả thu nhận được...

    4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

                                                                                        Ngày….. tháng….. năm.

                                                                                              Nhóm trưởng 








                      (kí tên) 

* Tiêu chí đánh giá bài tập lớn/ học kỳ: 

Mỗi bài tập lớn được trình bày từ 10 đến 15 trang đánh máy. Tùy điều kiện thời gian, khả năng của sinh viên mà giáo viên ra bài tập lớn cho sinh viên thực hiện. Khi được giao phải hoàn thành đúng tiến độ, có kết quả tốt, tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo các tiêu chí sau:

1. Đặt vấn đề, xác định đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu hợp lý và lôgíc.

2. Có bằng chứng về năng lực tư duy, kĩ năng phân tích tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu.

3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tư liệu, phương pháp, giải pháp do giáo viên hướng dẫn.  

4. Bố cục hợp lý, ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn phù hợp, trình bày đẹp, đúng quy cách của một văn bản khoa học.
                      Biểu điểm trên cơ sở đạt 4 tiêu chí trên:

	Điểm
	Tiêu chí
	Ghi chú

	9 - 10
	 - Đạt cả 4 tiêu chí
	

	7 - 8
	- Đạt 2 tiêu chí đầu.

- Tiêu chí 3 có sử dụng các tài liệu, song chưa đầy đủ, chưa có bình luận.

- Tiêu chí 4 còn mắc vài lỗi nhỏ.
	

	5 - 6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2 chưa thể hiện rõ tư duy phê phán, các kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn hạn chế.

- Tiêu chí 3, 4 còn mắc lỗi.
	

	Dưới 4
	 - Không đạt cả 4 tiêu chí. 
	


  9. 5.  Lịch thi, kiểm tra.

       * Kiểm tra thường xuyên:  Lịch kiểm tra: 

      + Kiểm tra chuyên cần và ý thức, thái độ học tập trên lớp. Hoàn thành nội dung tự học, tự nghiên cứu, thảo luận, thực hành, làm bài tập vận dụng…. Kiểm tra hàng ngày, kết hợp chấm vở chuẩn bị nội dung tự học và thảo luận, thực hành, kết quả làm bài tập.. 

Kiểm tra hàng ngày, tổng hợp toàn học kỳ cho 1con điểm.

      + Kiểm tra cá nhân: Kiểm tra viết tự luận trong toàn học kỳ 2 bài, lịch kiểm tra vào tuần 6 và tuần 10. 

     + Đánh giá kết quả thảo luận nhóm, thực hành: Đánh giá kết quả hoạt động nhóm trong từng tuần, kết hợp kiểm tra thực hành nhóm/ tháng vào tuần 3 và tuần 12. 

 *  Kiểm tra giữa kỳ: 

         Thời gian và lịch kiểm tra: Thời gian làm bài là 50 phút, vào tuần 7.       
 * Kiểm tra cuối kỳ:

       -  Bài tập lớn: Tuần 13 thu bài tập lớn.
       -  Hoặc kiểm tra cuối kỳ viết tự luận trên lớp: 60 phút, theo lịch chung của nhà trường.
10. Các yêu cầu khác của giảng viên.


     * Yêu cầu sinh viên :


- Nghiên cứu trước các nội dung giáo viên sẽ trình bày trên lớp.


- Chuẩn bị nội dung thảo luận, xêmina, làm bài tập, tìm hiểu thực tiễn…. đầy đủ theo yêu cầu của cán bộ giảng dạy.               


- Có thái độ nghiêm túc trong học tập: tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài học và trong các hoạt động nhóm.


- Chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng nội dung tự học, tự nghiên cứu theo yêu cầu của đề cương chi tiết môn học.


                                                                                   Ngày 20  tháng 7 năm 2011

Trưởng khoa          Trưởng bộ môn TLH            Người biên soạn ĐCCT.


Lê Hữu Mùi

  Nguyễn Thị Phi

              Nguyễn Thị Phi
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